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              Hồ Ngọc Diệp
Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình

Thời chống Mỹ cứu nước ở Quảng Bình nói riêng, khu 4 nói chung, có rất nhiều truyện cười ra đời. Chủ yếu, người ta sáng tác và truyền tụng cho nhau để mua vui, làm vơi đi nỗi nhọc nhằn khi hành quân, đêm nghỉ chân hay phút giải lao trong lao động. Về yếu tố nghệ thuật, bao giờ tiếng cười đã bật ra, câu chuyện liền dừng lại ở điểm thắt nút. Bởi vậy, truyện cười vô cùng hấp dẫn. Nó là một hiện tượng Phôncờlo trong dân gian. Nếu sưu tầm được thật đầy đủ, truyện cười dân gian thời chống Mỹ  ở Quảng Bình nói riêng, khu 4 nói chung sẽ là một góc vàng trong kho tàng văn học của nước nhà. Đối tượng nhân vật trong các truyện cười ấy rất đa dạng. Thái độ nhân dân cũng có nhiều cung bậc về các nhân vật của mình.
Trong bài viết nhỏ này chúng tôi sẽ dẫn và phân tích một số truyện cười phổ biến với các chủ đề tiêu biểu mà chúng tôi đã sưu tầm được trong dân gian thời gian qua.

1. Phê phán thói sợ Mỹ

Bom đạn Mỹ dội xuống miền Bắc không làm lung lay ý chí của nhân dân quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Nhưng, không thiếu người sợ chết, khiếp đảm bom đạn của kẻ thù. Tiếng cười trong truyện: “Mẹ con mi ở lại, tau đi đây!” sau đây khá dí dỏm, phê phán thái độ sống bạc nhược, sợ Mỹ của đối tượng này: “Một người đàn ông luống tuổi nọ, khi thấy bom đạn Mỹ tàn phá nhiều nơi, sợ quá, anh ta luôn ăn hầm, ngủ hầm, khiến mọi công việc gia đình, xã hội đều trì trệ. Một hôm, nằm mãi cũng chán, không nghe thấy tiếng máy bay Mỹ gầm rít, anh ta liền chui ra khỏi hầm, vươn tay, vung chân, uốn người. Một quả bầu trên giàn phía sau lưng anh ta nặng quá, que giàn không đỡ nổi, rơi “phịch” xuống đất. Nghe tiếng “phịch” nặng nề, anh ta tưởng bom Mỹ trên trời ném xuống, liền thần hồn bạt thần tín, nhào vào hầm và tưởng mình sắp chết đến nơi. Tuy nhiên, để tỏ ra mình là người khẳng khái và thương vợ thương con, anh liền hô vang:
- Đả đảo đế quốc Mỹ! Đả đảo đế quốc Mỹ!
· Thôi, mẹ con mi ở lại, tau đi đây! Tau đi đây!”.
Về chủ đề này, truyện “Như là chiếc dù nơm xuống”, tiếng cười bật ra sau câu chuyện là lời chế diễu sâu cay những chàng thư sinh nhát gan sợ Mỹ: “Một chàng thư sinh nọ đi học nước ngoài về, vừa lúc chiến tranh dội lửa xuống quê hương. Nghe nói đường về bom đạn Mỹ dữ dội lắm, nhưng những thứ vật chất mang từ nước ngoài về thì biết bỏ vào đâu? Vì thế, anh quyết tâm hồi hương một chuyến.

Từ bến tàu dã chiến, hai tay xách hai va ly nặng, anh theo lối rẽ về làng mà lòng cứ nơm nớp sợ có máy bay Mỹ đến ném bom. Gần đến đầu làng, có hai cha con nhà nọ ra đồng. Người cha cặm cụi cày với con trâu. Đứa con (khoảng 5, 6 tuổi) thì chăm chỉ hái rau về cho lợn. Quá trưa, người cha từ đầu ruộng cất tiếng lớn hỏi con:

- Con hái rau gì đó?
Cô bé đứng dậy, bụm tay trả lời cha:

- Tàu bay! (Tức là rau tàu bay)

Tưởng là đang có máy bay đang bổ nhào ném bom, chàng thư sinh nọ liền vứt hai va ly chổng kềnh bên đường, tìm một hầm cá nhân mà dân quân đã đào sẵn hai bên đường nhảy xuống. Vừa lúc đó, có mấy bà đi bán hàng rong ở làng bên cũng vừa tới nơi. Thấy thế, tưởng có máy bay Mỹ đến bắn phá thật, liền vứt gióng gánh đè hầm cá nhân mà nhảy đại xuống. Không may, một chị quê Hà Tĩnh, lấy chồng ở Quảng Bình nhảy nhầm vào cái hầm cá nhân mà anh thư sinh nọ vừa nhảy xuống, đang co rúm lại, run như cầy sấy. Phụ nữ Hà Tĩnh thời đó thường mặc váy. Mà từ trên cao nhảy, chiếc váy như là một chiếc dù nơm xuống. Không biết sau đó, sự tình đã diễn ra như thế nào?
2. Chế diễu, châm biếm bản chất bạc nhược của giặc lái Mỹ

Giặc lái, kẻ gieo cái chết cho mọi người, khi ở trên trời thì đằng đằng sát khí, nhưng khi bị bắt sống, chúng là những kẻ bạc nhược, đớn hèn. Truyện cười “Cái rắm. Dạ!” sau đây là mũi dùi xuyên tới bộ mặt của những tên sát nhân đó:

“Một thằng giặc lái Mỹ nọ khi đến bắn phá thôn xóm liền bị lực lượng phòng không nả pháo làm tan xác máy bay và bắt sống khi hắn nhảy dù xuống đất. Đợi đến sáng mới giải lên huyện, tối đó, hắn được giữ lại tại một nhà ông cụ nông dân. Tuy sợ sệt nhưng đói quá, hắn ăn ngon lành bữa cơm canh bầu nấu với hến mà nhà chủ mời hắn. Tối, hắn được ngủ cạnh giường ông cụ. Không biết ai đã dạy nó cách giao lưu với người Việt khi tỏ thái độ sợ sệt, khuất phục của mình, nên khi nào ai hỏi gì cũng chắp hai tay lại và “Dạ” khá to. Ông cụ hỏi: - “Mi có bọ mạ chi không?”. Giặc lái Mỹ: “Dạ” và vái. Ông cụ lại hỏi: “Mi có mấy anh em tam?”. Giặc lái Mỹ lại: “Dạ” và vái. Ông cụ lại hỏi: “Trước khi đi bắn phá dân tau, mi có sợ chết không?”. Nó lại vái và “Dạ!”. Bực quá, ông cụ không thèm hỏi hắn nữa. Tối đó, ông cụ đau bụng, phải đi “trung tiện”. Khi âm thanh của ông cụ phát ra khá to, nó hoảng quá, tưởng ông cụ giận, nên chắp cả hai tay vái lia lịa và “Dạ!” rất to và rành rọt. 
“Cái rắm. Dạ!” đã trở thành câu chuyện đầu miệng của mọi người khi kể về loại nhân vật này một thời chống Mỹ. Ngoài ý nghĩa đã nêu ở trên, nó còn thể hiện thái độ khinh mạn kẻ thù của nhân dân ta lúc bấy giờ.
3. Kinh nghiệm để xử thế

Trong cuộc sống, chiến đấu của quân và dân miền Bắc, biết bao tình cảm quân dân, cao quý đã diễn ra. Tuy nhiên, có trường hợp, do sự thật thà chân chất của con người (ở đây nhân vật thường là ông cụ, bà cụ) trước những sự việc, thuật ngữ v.v... mà họ chưa một lần biết được, dẫn đến những câu chuyện xảy ra, ẩn chứa nụ cười thật là trong sáng. Người ta kể lại cho nhau nghe cốt để ghi nhận nó, cũng là bài học kinh nghiệm nhắc nhở nhau trong đối nhân xử thế, đặc biệt là thái độ của quân đối với dân. Mấy chuyện sau đây bao hàm ý nghĩa đó.
* Xe “con” xe “mạ”
Thời chống Mỹ, một số vùng nông thôn, vùng cao, người dân ít khi thấy ô tô. Một hôm, có một chiếc xe còm măng ca của bộ đội đi liên hệ nơi đóng quân. Thấy xe, một cụ bà đến hỏi chú lái xe: “Xe ni là xe chi chú?”. Chú lái xe lễ phép đáp: “Dạ, xe con mẹ ạ!”. Nghe vậy, cụ bà chặc lưỡi: “Chà! Xe con mà đẹp như ri thì chắc xe mạ đẹp hơn nhiều chú hè!”. Sau khi được nghe giải thích kỹ càng từ “xe con”, bà cụ mới tươi cười: “À, té ra rứa!”.
* Bộ phận “cối” còn thiếu
Một đơn vị bộ đội hành quân qua đêm nghỉ lại một làng nhỏ. Sáng sớm, đơn vị tập trung để hành quân. Khi điểm danh quân số, đồng chỉ huy nói to: “Bộ phận cối còn thiếu một” (tức bộ phận súng cối còn thiếu một chiến sĩ). Nghe vậy, bà cụ già ngoài 60 tuổi giàu lòng yêu thương bộ đội, vội vàng vào nhà, cố hết sức lực vần một chiếc cối giã gạo bằng gỗ ra trước hàng quân và nói: “Các chú đừng ngại, mẹ có thiếu thì mẹ đi giã gạo nhờ hàng xóm. Mẹ cho các chú đấy, các chú mang theo mà dùng để đánh giặc cho giỏi”. Nghe vậy, từ chỉ huy đến chiến sĩ đều cười ra nước mắt.
* Nhà Dê ở

Có hai chiến sĩ về liên hệ nhà dân cho đơn vị trú quân. Thấy ngôi nhà cao to, thoáng mát, trước khi ra về, hai chiến sĩ nói với nhau: “Nhà này dành cho bộ phận D ở” (D tức là ban chỉ huy tiểu đoàn). Cụ chủ nhà nghe vậy liền chạy theo, nói to: “Mấy chú ơi, nhà tui mấy chú ở mấy người cũng được, làm chi cũng được, chứ đừng cho “dê” ở. “Dê” ở thì chịu chi được”. Khi được giải thích, cụ chủ nhà tỏ ra phấn khởi và ôm chầm hai chú bộ đội với nét mặt hoan hỉ.
* Tại răng chú nớ ngửi miệng con tui?

Đơn vị bộ đội hành quân qua làng thì trời tối. Một tiểu đội nọ được phân công vào trú chân ở một gia đình chỉ có hai cha con. Người con là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Trong Tiểu đội, có một chàng lính trẻ, khá điển trai và lém lỉnh. Phút gặp nhau đầu tiên, cặp mắt của hai người bỗng ánh lên. Đố ai biết, đêm ấy họ có ngủ không và đã nói với nhau những điều gì. Sáng sớm, phút chia tay, xao xuyến biết bao, chàng lính trẻ nọ táo bạo hôn nhanh vào môi cô gái đang đứng ở cửa buồng tranh tối tranh sáng, trông ra các chiến sĩ đang khẩn trương khoác ba lô và súng đạn. Hành vi lén lút ấy đã bị cụ chủ nhà bắt gặp. Khi cả tiểu đội đã sắp hàng một trước nhà, súng ống, ba lô chỉnh tề, chuẩn bị hành quân, tiểu đội trưởng lễ phép bước ra nói những lời cảm ơn của bộ đội với chủ nhà. Đến lượt cụ chủ nhà đáp lễ. Cụ chủ nhà chỉ nói:
- Khi tối, tui mời các chú ăn cơm ăn khoai. Cha con tui được các chú mời ăn lương khô. Con gái tui xưa nay thật thà, không hề thắt vặt một thứ gì của ai. Thế mà - Cụ chủ nhà chỉ vào anh lính trẻ - Tại răng chú nớ ngửi miệng con gái tui, chắc là xem thử có mùi lương khô nữa không. Đó, chú hãy nói cho rõ ràng để mọi người biết kẻo rồi con tôi mang tiếng gian xảo, ăn vụng lương khô của bộ đội!
Cả tiểu đội chiến sĩ cười ran, giòn giã. Riêng chàng lính trẻ đẹp trai kia thì mặt đỏ lên như quả gấc chín.
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